
PHỤ LỤC VII 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

05/2020/TT-NHNN) 

SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC​
--------  

Số: ....  

BÁO CÁO SỐ LIỆU TÁI CẤP VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2020/QĐ-TTg 

Tháng ... năm ... 

Đơn vị: Đồng 

STT 
Số hiệu ngày 

tháng năm Khế 
ước nhận nợ 

Dư nợ 
tái cấp 

vốn đầu 
tháng 

báo cáo 

Giải ngân Thu nợ Chuyển quá 
hạn 

Dư nợ cuối tháng 
báo cáo 

Số 
tiền Ngày Số tiền Ngày Số 

tiền Ngày 

Tái cấp 
vốn 

trong 
hạn 

Tái cấp 
vốn quá 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           
           
           
           
           
           

Tổng 
số           

 

Lập biểu​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kiểm soát​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

..., ngày ... tháng ... năm ...​
Giám đốc​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

​
Nơi nhận:​
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);​
- Vụ Chính sách tiền tệ;​

 



- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;​
- Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.​
- Lưu: ... 

 


